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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030,  

Kế hoạch sử dụng đất năm đầu 2021 huyện Triệu Sơn  

 

Kính gửi: UBND tỉnh Thanh Hóa. 

            

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

 Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật đất đai; 

 Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;  

 Căn cứ Văn bản số 187/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 21/1/2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất; 

 Căn cứ Văn bản số 10643/UBND-NN ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh về 

việc lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử 

dụng đất năm đầu cấp huyện khi quy hoạch tinh chưa được phê duyệt; 

 Căn cứ Văn bản số 12489/UBND-NN ngày 09/9/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030 

và kế hoạch sử dụng đất năm đầu cấp huyện khi quy hoạch tỉnh chưa được phê 

duyệt; 

 Căn cứ Văn bản số 4800/STNMT-CSĐĐ ngày 17/6/2021 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc thống nhất các chỉ tiêu sử dụng đất trong phương án  phân 

bổ khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030; 

 Căn cứ Thông báo số 110/TB-HĐTĐ ngày 22/6/2021 của Hội đồng thẩm 

định Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa về kết quả thẩm định Quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện 

Triệu Sơn; 

 Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của HĐND huyện về 

việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất 

năm đầu 2021 huyện Triệu Sơn.  

 UBND huyện Triệu Sơn trình UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Quy hoạch 

sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm đầu 2021 huyện Triệu 

Sơn, với những nội dung chủ yếu như sau: 



 

2 
 

1. Hồ sơ trình thẩm định kèm theo tờ trình, gồm: 

1.1. Báo cáo thuyết minh tổng hợp và hệ thống biểu số liệu Quy hoạch sử 

dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm đầu 2021 huyện Triệu 

Sơn. 

 1.2. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. 

 1.3. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn. 

 1.4. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Triệu Sơn. 

 1.5. Bản đồ quy hoạch chi tiết đến từng đơn vị hành chính cấp xã. 

 1.6. Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của HĐND huyện Triệu 

Sơn. 

 2. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

 2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất theo điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020 huyện Triệu Sơn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

1698/QĐ-UBND ngày 08/5/2019, như sau: 
              ĐVT: ha 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

quy 

hoạch 

được 

duyệt 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

năm 2020 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 
Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích tự nhiên 29.004,53 29.004,53   100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 17.899,67 19.417,90 1.518,23 108,48 

1.1 Đất trồng lúa LUA 10.966,61 11.233,19 266,58 102,43 

  
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước 
LUC 10.350,57 10.529,71 179,14 101,73 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 839,58 998,78 159,20 118,96 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.172,09 1.577,68 405,59 134,60 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 1.310,68 1.094,15 -216,53 83,48 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD   -     

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 2.738,60 3.747,52 1.008,92 136,84 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 653,33 527,66 -125,67 80,77 

1.8 Đất làm muối LMU   -     

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 218,78 238,92 20,14 109,20 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 10.963,86 9.320,80 -1.643,06 85,01 

2.1 Đất quốc phòng CQP 336,51 147,25 -189,26 43,76 

2.2 Đất an ninh CAN 24,61 0,61 -24,00 2,48 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK   -     

2.4 Đất khu chế xuất SKT   -     

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 76,07 7,28 -68,79 9,57 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 55,30 20,14 -35,16 36,41 

2.7 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
SKC 253,79 134,77 -119,02 53,10 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản 
SKS 539,80 481,80 -58,00 89,25 
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2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 2.993,48 2.861,83 -131,65 95,60 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 202,26 13,10 -189,16 6,48 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 300,00 - -300,00   

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 27,96 8,63 -19,33 30,87 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 5.068,54 4.285,28 -783,26 84,55 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 46,58 335,41 288,83 720,06 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 24,26 23,89 -0,37 98,47 

2.16 Đất xây dựng TS của tổ chức SN DTS 2,78 2,99 0,21 107,67 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG   -     

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 4,42 6,98 2,56 158,03 

2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa NTD 238,20 216,35 -21,85 90,83 

2.20 Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm SKX 22,28 28,31 6,03 127,07 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 42,71 - -42,71   

2.22 
Đất khu vui chơi, giải trí công 

cộng 
DKV 5,18 0,09 -5,09 1,74 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 10,60 9,03 -1,57 85,18 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 315,25 338,33 23,08 107,32 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 371,67 397,14 25,47 106,85 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1,61 1,60 -0,01 99,34 

3 Đất chưa sử dụng CSD 141,00 265,83 124,83 479,37 
 

2.2. Hạn chế và nguyên nhân  

- Hạn chế: Trong kỳ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, việc thực hiện 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, đảm bảo khai thác, sử dụng 

đất phù hợp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 

ninh, tạo nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước... Bên cạnh những kết quả 

đạt được, việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong kỳ vẫn còn một số 

hạn chế đó là:  

+ Công tác dự báo, định hướng phát triển của một số ngành, lĩnh vực trong 

kỳ quy hoạch còn chưa sát với sự phát triển của ngành, lĩnh vực, nhất là các dự án 

có sử dụng đất do cấp trên phân bổ. 

+ Kết quả thực hiện của một số chỉ tiêu trong kỳ quy hoạch chưa cao, như: 

đất sản xuất kinh doanh, đất cụm công nghiệp, đất ở đô thị…  

+ Công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các xã, thị trấn còn có 

một số chỉ tiêu sử dụng đất chưa sát với thực tế.  

+ Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất còn chưa thường xuyên… 
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- Nguyên nhân: Trong các hạn chế nêu trên có cả nguyên nhân khách quan 

và nguyên nhân chủ quan; nguyên nhân chủ quan đó là: Trình độ, năng lực tham 

mưu của một số cán bộ, công chức còn hạn chế, sự phối hợp giữa các phòng, 

ngành trong quá trình định hướng phát triển ngành, lĩnh vực còn có việc chưa chặt 

chẽ, dẫn đến công tác dự báo, định hướng sử dụng đất trong kỳ quy hoạch còn 

chưa sát với sự phát triển của ngành, lĩnh vực. Ngân sách của huyện và các xã, thị 

trấn còn nhiều khó khăn nên việc bố trí vốn để thực hiện một số công trình, dự án 

đã được phê duyệt trong quy hoạch sử dụng đất còn hạn chế, chưa đáp ứng được 

nhu cầu… 

3. Nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

3.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất 

                                                          ĐVT: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích năm 

2020 
Quy hoạch đến năm 2030 

Diện tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Cấp 

tỉnh 

phân bổ 

(ha) 

Cấp 

huyện 

xác 

định, 

xác 

định 

bổ 

sung 

(ha) 

Tổng số  

Diện 

tích (ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
8=(6)+(

7) 
(9) 

 
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ 

NHIÊN 
  29004,53 100,00 29004,53   29004,53 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 19417,91 66,95 16282,76   16282,76 56,14 

1.1 Đất trồng lúa LUA 11233,19 57,85 9174,00   9174,00 31,63 

- 
Trong đó: Đất chuyên trồng 

lúa nước 
LUC 10529,71 54,22  8615,96   8615,96 29,71 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 998,77 5,14 806,18 1,50 807,68 2,78 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1577,69 8,12 1332,80   1332,80 4,60 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 1094,15 5,63 1329,82   1329,82 4,58 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD             

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 3747,52 19,30 3030,17   3030,17 10,45 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 527,66 2,72 395,81   395,81 1,36 

1.8 Đất làm muối LMU             

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 238,92 1,23   212,47 212,47 0,73 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 9320,8 32,14 12550,03   12550,03 43,27 

2.1 Đất quốc phòng CQP 147,25 1,58 346,92   346,92 1,20 

2.2 Đất an ninh CAN 0,61 0,41 4,69   4,69 0,02 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK     200,00   200,00 0,69 

2.4 Đất khu chế xuất SKT             

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 7,28 0,08 285,00   285,00 0,98 
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2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 20,14 0,22 254,02 61,26 315,28 1,09 

2.7 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
SKC 13,77 1,45 353,40 21,25 374,65 1,29 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản 
SKS 481,8 5,17 1004,68   1004,68 3,46 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 2861,83 30,70 3581,22 -103,24 3477,98 11,99 

1.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 13,1 0,14 31,17   31,17 0,11 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL             

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 8,63 0,09 48,68   48,68 0,17 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 4285,28 45,98 4408,36 21,86 4430,22 15,27 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 335,41 3,60 942,72   942,72 3,25 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 23,89 0,26 29,46 0,11 29,57 0,10 

2.16 Đất XD trụ sở tổ chức sự SN DTS 2,99 0,03 5,44   5,44 0,02 

2.17 Đất XD cơ sở ngoại giao DNG             

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 6,98 0,07 8,52   8,52 0,03 

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, 

nhà tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 216,35 2,32 274,20   274,20 0,95 

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 

làm đồ gốm 
SKX 28,31 0,30   25,31 25,31 0,09 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH             

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí CC DKV 0,09 0,001   21,81 21,81 0,08 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 9,03 0,10   9,52 9,52 0,03 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 338,33 3,63   337,53 337,53 1,16 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 397,14 4,26   374,56 374,56 1,29 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1,6 0,02   1,60 1,60 0,01 

3 Đất chưa sử dụng CSD 265,82 0,91 171,74 0,00 171,74 0,59 

4 Đất khu công nghệ cao* KCN             

5 Đất khu kinh tế* KKT 
          

  

6 Đất đô thị* KDT 2969,85  10,24 4966,05   4966,05 17,12 

 

3.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch 

          ĐVT: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích  

(1) (2) (3) (4)  

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp NNP/PNN 
                  

3.237,85  
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1,1 Đất trồng lúa LUA/PNN 
                  

2.146,69  

- Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 
                  

2.102,92  

1,2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 85,53 

1,3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 242,26 

1,4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 51,95 

1,5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN - 

1,6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 486,57 

1,7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 138,98 

1,8 Đất làm muối LMU/PNN - 

1,9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 85,87 

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ 

đất nông nghiệp  
152,54 

 
Trong đó: 

 
- 

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây hàng năm LUA/HNK - 

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN - 

2.3 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản LUA/NTS 6,01 

2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất nông nghiệp khác LUA/NKH 6,00 

2.5 Đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất trồng lúa HNK/LUA 99,51 

2.6 
Đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất trồng 

cây lâu năm 
HNK/CLN - 

2.7 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất 

nuôi trồng thuỷ sản 
HNK/NTS 3,40 

2.8 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất 

nông nghiệp khác 
HNK/NKH 9,84 

2.9 
Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất nông 

nghiệp khác 
CLN/NKH 2,63 

2.10 
Đất nuôi trồng thuỷ sản chuyển sang đất nông 

nghiệp khác 
NTS/NKH 3,62 

2.11 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp 

khác 
RSX/NKH 21,53 

2.12 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đấttrồng cây lâu 

năm 
RSX/CLN - 

3 
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 

chuyển sang đất ở 
PKO/OCT 52,42 

(Chi tiết các đơn vị hành chính cấp xã có Phụ biểu 01 kèm theo) 
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 3.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích trong kỳ 

quy hoạch 

                                                                         ĐVT: ha  

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

(1) (2) (3) (4)  

1 Đất nông nghiệp NNP 7,72 

1.1 Đất trồng lúa LUA 

 
 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 

 1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 7,19 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 

 1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 

 1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 

 1.6 Đất rừng sản xuất RSX 

 1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 

 1.8 Đất làm muối LMU 

 1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,53 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 86,36 

2.1 Đất quốc phòng CQP 

 2.2 Đất an ninh CAN 0,02 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 

 2.4 Đất khu chế xuất SKT 

 2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 1,30 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,83 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 2,85 

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 74,28 

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 1,79 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 1,50 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 

 2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 1,68 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 0,34 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 0,05 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,15 

2.16 Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp DTS 

 2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 

 2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 

 2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 1,57 

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 

 2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 

 2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 

 2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 

 2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 

 2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 

 2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 

 
(Chi tiết các đơn vị hành chính cấp xã có Phụ biểu 02 kèm theo) 
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 4. Nội dung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

  4.1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2021  

                 ĐVT: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

  Diện tích tự nhiên   29004,53 

1 Đất nông nghiệp NNP 18790,82 

1.1 Đất trồng lúa LUA 10665,43 

- Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 9971,33 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 985,41 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1559,81 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 1094,15 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 
 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 3712,49 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 515,00 

1.8 Đất làm muối LMU 
 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 258,53 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 9950,88 

2.1 Đất quốc phòng CQP 147,55 

2.2 Đất an ninh CAN 0,61 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 
 

2.4 Đất khu chế xuất SKT 
 

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 140,00 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 54,78 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 184,71 

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 495,24 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 

xã 
DHT 3094,44 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 13,26 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 
 

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 18,61 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 4366,31 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 396,40 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 26,03 

2.16 Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp DTS 3,24 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 
 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 7,39 

2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 223,52 

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 28,31 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 
 

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 7,15 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 8,89 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 337,78 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 395,07 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1,60 

3 Đất chưa sử dụng CSD 262,83 

4 Đất khu công nghệ cao* KCN 
 

5 Đất khu kinh tế* KKT 
 

6 Đất đô thị* KDT 2969,85 

 Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên 

(Chi tiết các đơn vị hành chính cấp xã có Phụ biểu 03 kèm theo) 

4.2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2021  

          ĐVT: ha  

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

1 Đất nông nghiệp NNP 396,29 

1.1 Đất trồng lúa LUA 360,04 

- Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 352,60 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 8,33 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 10,12 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 
 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 
 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 6,17 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 11,39 

1.8 Đất làm muối LMU 
 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,24 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 43,95 

2.1 Đất quốc phòng CQP 
 

2.2 Đất an ninh CAN 
 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 
 

2.4 Đất khu chế xuất SKT 
 

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 
 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 
 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,33 

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 5,00 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã 
DHT 9,72 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 
 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 
 

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 25,82 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 0,10 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,35 

2.16 Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp DTS 
 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 
 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 
 

2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 0,35 

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 
 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 
 

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 
 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,14 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 0,55 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 1,59 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK  

(Chi tiết các đơn vị hành chính cấp xã có Phụ biểu 04 kèm theo) 

4.3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021  

           ĐVT: ha  

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp NNP/PNN 627,56 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 562,56 

 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 553,18 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 9,36 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 16,87 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 
 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 
 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 26,50 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 11,45 

1.8 Đất làm muối LMU/PNN 
 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 0,82 

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông 

nghiệp  
19,95 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

 
Trong đó: 

  

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây hàng năm LUA/HNK 
 

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN 
 

2.3 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản LUA/NTS 
 

2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất nông nghiệp khác LUA/NKH 5,20 

2.5 
Đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất trồng cây lâu 

năm 
HNK/CLN 

 

2.6 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng 

thuỷ sản 
HNK/NTS 

 

2.7 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nông 

nghiệp khác 
HNK/NKH 4,00 

2.8 Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất nông nghiệp khác CLN/NKH 1,00 

2.9 
Đất nuôi trồng thuỷ sản chuyển sang đất nông nghiệp 

khác 
NTS/NKH 1,22 

2.10 Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp khác RSX/NKR 8,53 

3 
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang 

đất ở 
PKO/OCT 8,91 

             (Chi tiết các đơn vị hành chính cấp xã có Phụ biểu 05 kèm theo) 

4.4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2021 

                                                                            ĐVT: ha  

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

1 Đất nông nghiệp NNP 0,43 

1.1 Đất trồng lúa LUA 
 

 - Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 
 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 
 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 
 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 
 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 
 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 
 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 
 

1.8 Đất làm muối LMU 
 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,43 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 2,57 

2.1 Đất quốc phòng CQP 
 

2.2 Đất an ninh CAN 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 
 

2.4 Đất khu chế xuất SKT 
 

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 0,18 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 
 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 1,91 

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 
 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện,  

cấp xã 
DHT 0,48 

2.1 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 
 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 
 

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 
 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 
 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 
 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 
 

2.16 Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp DTS 
 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 
 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 
 

2.19 Đất làm nghĩa trang, NĐ, nhà tang lễ, nhà ht NTD 
 

2.2 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 
 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 
 

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 
 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 
 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 
 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 
 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 
 

(Chi tiết các đơn vị hành chính cấp xã có Phụ biểu 06 kèm theo) 

  5. Các giải pháp tổ chức thực hiện thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất 

 5.1. Sau khi Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021 huyện Triệu Sơn được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện thực 

hiện việc công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cấp, 

các ngành và nhân dân biết, tổ chức thực hiện. 

 5.2. Trên cơ sở Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 huyện Triệu Sơn được duyệt, các phòng, ban, ngành và các xã, 

thị trấn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình rà soát, điều chỉnh định 

hướng phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương cho phù hợp với Quy hoạch sử 

dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Triệu Sơn; 

xác định, công bố công khai diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ; tiến hành xác định 

ranh giới các cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư, các khu vực giao đất cho 

quốc phòng, an ninh, các khu rừng phòng hộ, khu đất sản xuất kinh doanh, thương 
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mại dịch vụ, di tích lịch sử… và thông báo cho nhân dân địa phương biết để quản 

lý, giám sát và thực hiện. 

 5.3. UBND huyện bố trí đủ kinh phí để lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm 

đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030. 

 5.4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kịp thời ban hành các văn bản theo thẩm quyền 

có liên quan để đảm bảo cho việc sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch đã được 

duyệt. 

 UBND Triệu Sơn kính trình UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Quy hoạch sử 

dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm đầu 2021 huyện Triệu Sơn, 

để UBND huyện tổ chức thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường (b/cáo); 

- T. trực Huyện ủy, HĐND huyện (b/cáo); 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
 

Vũ Đức Kính 
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Phụ biểu 01:  Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch 

(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-UBND     /    /2021 của UBND huyện Triệu Sơn) 
                                                                                                                                Đơn vị tính: ha         

ST

T 
Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 

diện tích  

 

Phân theo đơn vị hành chính 

TT 

Triệu 

Sơn 

TT 

Nưa 

Xã 

An 

Nông 

Xã 

Nông 

Trường 

Xã 

Thái 

Hoà 

(1) (2) (3) 

(4) 

=(5)+(6)

+…… 

(5) (6) (7) (8) (9) 

1 
Đất nông nghiệp chuyển sang phi 

nông nghiệp 
NNP/PNN 3.237,85 283,93 400,69 35,55 41,84 444,42 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 2.146,69 275,90 148,25 27,51 37,42 82,25 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước 
LUC/PNN 2.102,92 275,90 140,30 27,11 37,42 82,25 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 85,53 0,08 1,47 4,33 0,80 4,86 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 242,26 3,20 4,79 0,68 3,07 142,17 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 51,95 
 

5,00 
  

20,18 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN - 
     

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 486,57 
 

85,93 
  

193,39 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 138,98 4,17 87,40 3,03 0,55 1,57 

1.8 Đất làm muối LMU/PNN - 
     

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 85,87 0,58 67,85 
   

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 

trong nội bộ đất nông nghiệp  
152,54 

    
10,00 

 
Trong đó: 

 
- 

     

2.1 
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng 

cây hàng năm 
LUA/HNK - 

     

2.2 
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng 

cây lâu năm 
LUA/CLN - 

     

2.3 
Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi 

trồng thuỷ sản 
LUA/NTS 6,01 

     

2.4 
Đất trồng lúa chuyển sang đất nông 

nghiệp khác 
LUA/NKH 6,00 

     

2.5 
Đất trồng cây hàng năm chuyển sang 

đất trồng lúa 
HNK/LUA 99,51 

    
10,00 

2.6 
Đất trồng cây hàng năm chuyển sang 

đất trồng cây lâu năm 
HNK/CLN - 

     

2.7 
Đất trồng cây hàng năm khác 

chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản 
HNK/NTS 3,40 

     

2.8 
Đất trồng cây hàng năm khác 

chuyển sang đất nông nghiệp khác 
HNK/NKH 9,84 

     

2.9 
Đất trồng cây lâu năm chuyển sang 

đất nông nghiệp khác 
CLN/NKH 2,63 

     

2.10 
Đất nuôi trồng thuỷ sản chuyển sang 

đất nông nghiệp khác 
NTS/NKH 3,62 

     

2.11 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất 

nông nghiệp khác 
RSX/NKH 21,53 

     

2.12 
Đất rừng sản xuất chuyển sang 

đấttrồng cây lâu năm 
RSX/CLN - 

     

3 
Đất phi nông nghiệp không phải là 

đất ở chuyển sang đất ở 
PKO/OCT 52,42 15,63 4,14 0,28 1,06 1,62 
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Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch (tiếp) 

          Đơn vị tính: ha 

ST

T 
Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 

diện tích  

Phân theo đơn vị hành chính 

Xã Vân 

Sơn 

Xã Hợp 

Thắng 

Xã 

Đồng 

Lợi 

Xã Đồng 

Thắng 

Xã 

Đồng 

Tiến 

(1) (2) (3) 

(4) 

=(5)+(6)

+…… 

(10) (11) (12) (13) (14) 

1 
Đất nông nghiệp chuyển sang phi 

nông nghiệp 
NNP/PNN 3.237,85 117,33 135,47 98,81 262,01 176,87 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 2.146,69 75,47 112,35 92,90 252,54 172,66 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước 
LUC/PNN 2.102,92 75,47 107,79 91,34 251,83 172,66 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 85,53 3,30 0,50 0,92 3,07 0,27 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 242,26 3,15 2,93 3,04 2,49 2,50 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 51,95 26,77 
    

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN - 
     

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 486,57 7,00 19,09 
   

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 138,98 1,64 0,60 1,95 3,91 1,44 

1.8 Đất làm muối LMU/PNN - 
     

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 85,87 
     

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 

trong nội bộ đất nông nghiệp  
152,54 5,00 

  
11,58 

 

 
Trong đó: 

 
- 

     

2.1 
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng 

cây hàng năm 
LUA/HNK - 

     

2.2 
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng 

cây lâu năm 
LUA/CLN - 

     

2.3 
Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi 

trồng thuỷ sản 
LUA/NTS 6,01 

     

2.4 
Đất trồng lúa chuyển sang đất nông 

nghiệp khác 
LUA/NKH 6,00 

   
4,20 

 

2.5 
Đất trồng cây hàng năm chuyển sang 

đất trồng lúa 
HNK/LUA 99,51 5,00 

    

2.6 
Đất trồng cây hàng năm chuyển sang 

đất trồng cây lâu năm 
HNK/CLN - 

     

2.7 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển 

sang đất nuôi trồng thuỷ sản 
HNK/NTS 3,40 

     

2.8 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển 

sang đất nông nghiệp khác 
HNK/NKH 9,84 

   
3,06 

 

2.9 
Đất trồng cây lâu năm chuyển sang 

đất nông nghiệp khác 
CLN/NKH 2,63 

   
2,50 

 

2.10 
Đất nuôi trồng thuỷ sản chuyển sang 

đất nông nghiệp khác 
NTS/NKH 3,62 

   
1,82 

 

2.11 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất 

nông nghiệp khác 
RSX/NKH 21,53 

     

2.12 
Đất rừng sản xuất chuyển sang 

đấttrồng cây lâu năm 
RSX/CLN - 

     

3 
Đất phi nông nghiệp không phải là 

đất ở chuyển sang đất ở 
PKO/OCT 52,42 0,74 0,20 
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Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch (tiếp) 

          Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích  

Phân theo đơn vị hành chính 

Xã 

Khuyến 

Nông 

Xã 

Dân 

Lý 

Xã 

Dân 

Quyền 

Xã 

Tiến 

Nông 

Xã 

Dân 

Lực 

(1) (2) (3) 

(4) 

=(5)+(6)

+…… 

(15) (16) (17) (18) (19) 

1 
Đất nông nghiệp chuyển sang phi 

nông nghiệp 
NNP/PNN 3.237,85 41,96 55,87 75,60 28,40 103,68 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 2.146,69 39,07 48,92 65,03 23,08 87,60 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước 
LUC/PNN 2.102,92 39,07 47,80 60,61 23,08 87,60 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 85,53 0,90 0,59 2,79 0,20 9,25 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 242,26 1,00 5,84 1,20 1,10 3,10 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 51,95 
     

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN - 
     

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 486,57 
     

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 138,98 0,99 0,52 4,58 0,52 2,73 

1.8 Đất làm muối LMU/PNN - 
     

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 85,87 
  

2,00 3,50 1,00 

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 

trong nội bộ đất nông nghiệp  
152,54 

  
14,98 

 
21,45 

 
Trong đó: 

 
- 

     

2.1 
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng 

cây hàng năm 
LUA/HNK - 

     

2.2 
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng 

cây lâu năm 
LUA/CLN - 

     

2.3 
Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi 

trồng thuỷ sản 
LUA/NTS 6,01 

     

2.4 
Đất trồng lúa chuyển sang đất nông 

nghiệp khác 
LUA/NKH 6,00 

    
0,30 

2.5 
Đất trồng cây hàng năm chuyển sang 

đất trồng lúa 
HNK/LUA 99,51 

  
12,24 

 
19,32 

2.6 
Đất trồng cây hàng năm chuyển sang 

đất trồng cây lâu năm 
HNK/CLN - 

     

2.7 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển 

sang đất nuôi trồng thuỷ sản 
HNK/NTS 3,40 

     

2.8 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển 

sang đất nông nghiệp khác 
HNK/NKH 9,84 

  
2,54 

 
1,70 

2.9 
Đất trồng cây lâu năm chuyển sang 

đất nông nghiệp khác 
CLN/NKH 2,63 

    
0,13 

2.10 
Đất nuôi trồng thuỷ sản chuyển sang 

đất nông nghiệp khác 
NTS/NKH 3,62 

  
0,20 

  

2.11 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất 

nông nghiệp khác 
RSX/NKH 21,53 

     

2.12 
Đất rừng sản xuất chuyển sang 

đấttrồng cây lâu năm 
RSX/CLN - 

     

3 
Đất phi nông nghiệp không phải là 

đất ở chuyển sang đất ở 
PKO/OCT 52,42 1,33 0,51 0,37 0,18 0,83 
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Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch (tiếp) 

          Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích  

Phân theo đơn vị hành chính 

Xã Minh 

Sơn 

Xã Thọ 

Tân 

Xã Thọ 

Thế 

Xã Thọ 

Dân 

Xã 

Thọ 

Ngọc 

(1) (2) (3) 

(4) 

=(5)+(6)

+…… 

(20) (21) (22) (23) (24) 

1 
Đất nông nghiệp chuyển sang phi 

nông nghiệp 
NNP/PNN 3.237,85 86,32 30,20 34,34 35,93 93,75 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 2.146,69 46,35 18,75 33,03 33,18 85,10 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước 
LUC/PNN 2.102,92 46,35 18,75 33,03 33,18 85,10 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 85,53 5,37 2,65 0,08 0,50 4,95 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 242,26 2,58 1,10 1,00 2,13 1,20 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 51,95 
     

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN - 
     

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 486,57 25,54 5,50 
   

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 138,98 5,62 2,20 0,23 0,12 2,50 

1.8 Đất làm muối LMU/PNN - 
     

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 85,87 0,86 
    

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 

trong nội bộ đất nông nghiệp  
152,54 5,20 14,30 

  
15,00 

 
Trong đó: 

 
- 

     

2.1 
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng 

cây hàng năm 
LUA/HNK - 

     

2.2 
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng 

cây lâu năm 
LUA/CLN - 

     

2.3 
Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi 

trồng thuỷ sản 
LUA/NTS 6,01 3,44 

    

2.4 
Đất trồng lúa chuyển sang đất nông 

nghiệp khác 
LUA/NKH 6,00 1,00 

    

2.5 
Đất trồng cây hàng năm chuyển sang 

đất trồng lúa 
HNK/LUA 99,51 

 
5,00 

  
15,00 

2.6 
Đất trồng cây hàng năm chuyển sang 

đất trồng cây lâu năm 
HNK/CLN - 

     

2.7 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển 

sang đất nuôi trồng thuỷ sản 
HNK/NTS 3,40 0,26 

    

2.8 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển 

sang đất nông nghiệp khác 
HNK/NKH 9,84 0,50 

    

2.9 
Đất trồng cây lâu năm chuyển sang 

đất nông nghiệp khác 
CLN/NKH 2,63 

     

2.10 
Đất nuôi trồng thuỷ sản chuyển sang 

đất nông nghiệp khác 
NTS/NKH 3,62 

     

2.11 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất 

nông nghiệp khác 
RSX/NKH 21,53 

 
9,30 

   

2.12 
Đất rừng sản xuất chuyển sang 

đấttrồng cây lâu năm 
RSX/CLN - 

     

3 
Đất phi nông nghiệp không phải là 

đất ở chuyển sang đất ở 
PKO/OCT 52,42 2,58 

 
0,28 0,60 2,24 
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Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch (tiếp) 

             Đơn vị tính: ha 

ST

T 
Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 

diện tích  

Phân theo đơn vị hành chính 

Xã Thọ 

Phú 

Xã Thọ 

Vực 

Xã 

Xuân 

Lộc 

Xã 

Xuân 

Thịnh 

Xã 

Xuân 

Thọ 

(1) (2) (3) 

(4) 

=(5)+(6)

+…… 

(25) (26) (27) (28) (29) 

1 
Đất nông nghiệp chuyển sang phi 

nông nghiệp 
NNP/PNN 3.237,85 29,83 33,40 31,90 35,22 24,64 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 2.146,69 18,29 29,72 26,62 31,79 20,25 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước 
LUC/PNN 2.102,92 18,29 20,65 26,62 26,95 11,11 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 85,53 4,39 2,37 2,88 1,95 0,50 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 242,26 7,11 1,06 1,07 1,44 2,65 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 51,95 
     

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN - 
     

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 486,57 
     

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 138,98 
 

0,25 1,33 0,04 1,24 

1.8 Đất làm muối LMU/PNN - 
     

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 85,87 0,04 
    

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 

trong nội bộ đất nông nghiệp  
152,54 13,88 2,50 1,20 

 
2,57 

 
Trong đó: 

 
- 

     

2.1 
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng 

cây hàng năm 
LUA/HNK - 

     

2.2 
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng 

cây lâu năm 
LUA/CLN - 

     

2.3 
Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi 

trồng thuỷ sản 
LUA/NTS 6,01 

    
2,57 

2.4 
Đất trồng lúa chuyển sang đất nông 

nghiệp khác 
LUA/NKH 6,00 

 
0,50 

   

2.5 
Đất trồng cây hàng năm chuyển sang 

đất trồng lúa 
HNK/LUA 99,51 10,74 

    

2.6 
Đất trồng cây hàng năm chuyển sang 

đất trồng cây lâu năm 
HNK/CLN - 

     

2.7 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển 

sang đất nuôi trồng thuỷ sản 
HNK/NTS 3,40 3,14 

    

2.8 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển 

sang đất nông nghiệp khác 
HNK/NKH 9,84 

 
1,00 0,60 

  

2.9 
Đất trồng cây lâu năm chuyển sang 

đất nông nghiệp khác 
CLN/NKH 2,63 

     

2.10 
Đất nuôi trồng thuỷ sản chuyển sang 

đất nông nghiệp khác 
NTS/NKH 3,62 

 
1,00 0,60 

  

2.11 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất 

nông nghiệp khác 
RSX/NKH 21,53 

     

2.12 
Đất rừng sản xuất chuyển sang 

đấttrồng cây lâu năm 
RSX/CLN - 

     

3 
Đất phi nông nghiệp không phải là 

đất ở chuyển sang đất ở 
PKO/OCT 52,42 0,60 0,24 0,19 0,32 0,76 
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Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch (tiếp) 

          Đơn vị tính: ha 

ST

T 
Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 

diện tích  

Phân theo đơn vị hành chính 

Xã Hợp 

Thành 

Xã Thọ 

Cường 

Xã 

Hợp 

Lý 

Xã Hợp 

Tiến 

Xã  

Triệu 

Thành 

(1) (2) (3) 

(4) 

=(5)+(6)

+…… 

(30) (31) (32) (33) (34) 

1 
Đất nông nghiệp chuyển sang phi 

nông nghiệp 
NNP/PNN 3.237,85 74,68 39,57 37,47 58,23 39,70 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 2.146,69 61,58 38,13 23,72 41,57 17,33 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước 
LUC/PNN 2.102,92 61,58 38,13 23,72 41,57 17,33 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 85,53 1,26 0,03 3,82 3,75 4,12 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 242,26 7,34 1,41 1,28 4,25 4,05 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 51,95 
     

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN - 
     

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 486,57 3,33 
 

7,00 3,92 12,20 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 138,98 1,17 
 

1,41 4,74 2,00 

1.8 Đất làm muối LMU/PNN - 
     

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 85,87 
  

0,24 
  

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 

trong nội bộ đất nông nghiệp  
152,54 3,50 

  
2,00 5,30 

 
Trong đó: 

 
- 

     

2.1 
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng 

cây hàng năm 
LUA/HNK - 

     

2.2 
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng 

cây lâu năm 
LUA/CLN - 

     

2.3 
Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi 

trồng thuỷ sản 
LUA/NTS 6,01 

     

2.4 
Đất trồng lúa chuyển sang đất nông 

nghiệp khác 
LUA/NKH 6,00 

     

2.5 
Đất trồng cây hàng năm chuyển sang 

đất trồng lúa 
HNK/LUA 99,51 

    
5,00 

2.6 
Đất trồng cây hàng năm chuyển sang 

đất trồng cây lâu năm 
HNK/CLN - 

     

2.7 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển 

sang đất nuôi trồng thuỷ sản 
HNK/NTS 3,40 

     

2.8 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển 

sang đất nông nghiệp khác 
HNK/NKH 9,84 

     

2.9 
Đất trồng cây lâu năm chuyển sang 

đất nông nghiệp khác 
CLN/NKH 2,63 

     

2.10 
Đất nuôi trồng thuỷ sản chuyển sang 

đất nông nghiệp khác 
NTS/NKH 3,62 

     

2.11 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất 

nông nghiệp khác 
RSX/NKH 21,53 3,50 

  
2,00 0,30 

2.12 
Đất rừng sản xuất chuyển sang 

đấttrồng cây lâu năm 
RSX/CLN - 

     

3 
Đất phi nông nghiệp không phải là 

đất ở chuyển sang đất ở 
PKO/OCT 52,42 0,69 0,79 0,59 3,46 0,14 
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Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch (tiếp) 

          Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích ha 

 

Phân theo đơn vị hành chính 

 

Xã 

Bình 

Sơn 

Xã 

Thọ 

Bình 

Xã 

Thọ 

Sơn 

Xã 

Thọ 

Tiến 

(1) (2) (3) 

(4) 

=(5)+(6)+

…… 

(35) (36) (37) (38) 

1 
Đất nông nghiệp chuyển sang phi 

nông nghiệp 
NNP/PNN 3.237,85 28,77 31,87 90,62 98,98 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 2.146,69 5,86 11,65 23,51 39,31 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước 
LUC/PNN 2.102,92 5,86 11,65 23,51 39,31 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 85,53 7,61 0,54 3,94 1,49 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 242,26 1,30 1,01 16,70 3,32 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 51,95 
    

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN - 
    

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 486,57 14,00 18,67 36,34 54,66 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 138,98 
  

0,33 0,20 

1.8 Đất làm muối LMU/PNN - 
    

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 85,87 
  

9,80 
 

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 

trong nội bộ đất nông nghiệp  
152,54 5,44 13,64 5,00 

 

 
Trong đó: 

 
- 

    

2.1 
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng 

cây hàng năm 
LUA/HNK - 

    

2.2 
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng 

cây lâu năm 
LUA/CLN - 

    

2.3 
Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi 

trồng thuỷ sản 
LUA/NTS 6,01 

    

2.4 
Đất trồng lúa chuyển sang đất nông 

nghiệp khác 
LUA/NKH 6,00 

    

2.5 
Đất trồng cây hàng năm chuyển 

sang đất trồng lúa 
HNK/LUA 99,51 5,00 7,21 5,00 

 

2.6 
Đất trồng cây hàng năm chuyển 

sang đất trồng cây lâu năm 
HNK/CLN - 

    

2.7 

Đất trồng cây hàng năm khác 

chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ 

sản 

HNK/NTS 3,40 
    

2.8 
Đất trồng cây hàng năm khác 

chuyển sang đất nông nghiệp khác 
HNK/NKH 9,84 0,44 

   

2.9 
Đất trồng cây lâu năm chuyển sang 

đất nông nghiệp khác 
CLN/NKH 2,63 

    

2.10 
Đất nuôi trồng thuỷ sản chuyển 

sang đất nông nghiệp khác 
NTS/NKH 3,62 

    

2.11 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất 

nông nghiệp khác 
RSX/NKH(a) 21,53 

 
6,43 

  

2.12 
Đất rừng sản xuất chuyển sang 

đấttrồng cây lâu năm 
RSX/CLN(a) - 

    

3 
Đất phi nông nghiệp không phải 

là đất ở chuyển sang đất ở 
PKO/OCT 52,42 

 
0,03 1,17 0,50 
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Phụ biểu 02:  Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích 

trong kỳ quy hoạch 

(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-UBND     /    /2021 của UBND huyện Triệu Sơn) 
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 

  

Phân theo đơn vị hành chính 

TT 

Triệu 

Sơn 

TT 

Nưa 

Xã 

Nông 

Trường 

Xã 

Thái 

Hoà 

Xã 

Vân 

Sơn 

(1) (2) (3) 

(4) 

=(5)+(6)+

…… (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Đất nông nghiệp NNP 7,72 

   

5,43 

 1.1 Đất trồng lúa LUA 

      

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước LUC 

      1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 7,19 

   

5,43 

 1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 

      1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 

      1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 

      1.6 Đất rừng sản xuất RSX 

      1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 

      1.8 Đất làm muối LMU 

      1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,53 

     2 Đất phi nông nghiệp PNN 86,36 0,23 2,50 0,04 0,14 73,75 

2.1 Đất quốc phòng CQP 

      2.2 Đất an ninh CAN 0,02 

     2.3 Đất khu công nghiệp SKK 

      2.4 Đất khu chế xuất SKT 

      2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 1,30 0,18 

   

0,06 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,83 

    

0,02 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 2,85 

     

2.8 

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản SKS 74,28 

 

2,40 

  

71,88 

2.9 

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 1,79 

 

0,10 

 

0,14 0,25 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 1,50 

    

1,50 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 

      2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 1,68 0,05 

    2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 0,34 

  

0,04 

  2.14 Đất ở tại đô thị ODT 0,05 

     2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,15 

     

2.16 

Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự 

nghiệp DTS 

      2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 

      2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 

      

2.19 

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng NTD 1,57 

    

0,04 

2.20 

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm 

đồ gốm SKX 

      2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 

      2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 

      2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 

      2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 

      2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 

      2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 
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Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích trong kỳ quy hoạch (tiếp) 
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 

Phân theo đơn vị hành chính 

Xã 

Hợp 

Thắng 

Xã 

Đồng 

Lợi 

Xã 

Đồng 

Thắng 

Xã 

Đồng 

Tiến 

Xã 

Dân 

Lý 

(1) (2) (3) 

(4) 

=(5)+(6)

+…… (10) (11) (12) (13) (14) 

1 Đất nông nghiệp NNP 7,72 

  

0,43 

  1.1 Đất trồng lúa LUA 

      
 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 

      1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 7,19 

     1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 

      1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 

      1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 

      1.6 Đất rừng sản xuất RSX 

      1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 

      1.8 Đất làm muối LMU 

      1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,53 

  

0,43 

  2 Đất phi nông nghiệp PNN 86,36 0,06 0,42 3,55 0,12 1,15 

2.1 Đất quốc phòng CQP 

      2.2 Đất an ninh CAN 0,02 

     2.3 Đất khu công nghiệp SKK 

      2.4 Đất khu chế xuất SKT 

      2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 1,30 0,06 

    2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,83 

     2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 2,85 

  

2,85 

  

2.8 

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản SKS 74,28 

     

2.9 

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 1,79 

  

0,50 

  2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 1,50 

     2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 

      2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 1,68 

 

0,42 

 

0,12 

 2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 0,34 

     2.14 Đất ở tại đô thị ODT 0,05 

  

0,05 

  2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,15 

  

0,15 

  

2.16 

Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự 

nghiệp DTS 

      2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 

      2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 

      

2.19 

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng NTD 1,57 

    

1,15 

2.20 

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm 

đồ gốm SKX 

      2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 

      2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 

      2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 

      2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 

      2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 

      2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 
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Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích trong kỳ quy hoạch (tiếp) 
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 

Phân theo đơn vị hành chính 

Xã 

Dân 

Quyền 

 

Xã 

Tiến 

Nông 

 

Xã Dân 

Lực 

Xã 

Minh 

Sơn 

Xã 

Thọ 

Tân 

(1) (2) (3) 

(4) 

=(5)+(6)

+…… (15) (16) (17) (18) (19) 

1 Đất nông nghiệp NNP 7,72 

    

1,76 

1.1 Đất trồng lúa LUA 

      
 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 

      1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 7,19 

    

1,76 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 

      1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 

      1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 

      1.6 Đất rừng sản xuất RSX 

      1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 

      1.8 Đất làm muối LMU 

      1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,53 

     2 Đất phi nông nghiệp PNN 86,36 0,49 0,14 1,65 0,13 

 2.1 Đất quốc phòng CQP 

      2.2 Đất an ninh CAN 0,02 

     2.3 Đất khu công nghiệp SKK 

      2.4 Đất khu chế xuất SKT 

      2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 1,30 

  

1,00 

  2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,83 

   

0,13 

 2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 2,85 

     

2.8 

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản SKS 74,28 

     

2.9 

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 1,79 0,04 

 

0,35 

  2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 1,50 

     2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 

      2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 1,68 0,45 0,14 

   2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 0,34 

  

0,30 

  2.14 Đất ở tại đô thị ODT 0,05 

     2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,15 

     

2.16 

Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự 

nghiệp DTS 

      2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 

      2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 

      

2.19 

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng NTD 1,57 

     

2.20 

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm 

đồ gốm SKX 

      2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 

      2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 

      2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 

      2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 

      2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 

      2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 
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Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích trong kỳ quy hoạch (tiếp) 
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 

Phân theo đơn vị hành chính 

Xã 

Thọ 

Dân 

Xã 

Xuân 

Thọ 

Xã Hợp 

Tiến 

Xã 

Bình 

Sơn 

Xã 

Thọ 

Bình 

(1) (2) (3) 

(4) 

=(5)+(6)

+…… (20) (21) (22) (23) (24) 

1 Đất nông nghiệp NNP 7,72 0,10 
    

1.1 Đất trồng lúa LUA 
      

 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 

      
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 7,19 

     
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 

      
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 

      
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 

      
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 

      
1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 

      
1.8 Đất làm muối LMU 

      
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,53 0,10 

    
2 Đất phi nông nghiệp PNN 86,36 

 
0,38 0,05 0,25 0,70 

2.1 Đất quốc phòng CQP 
      

2.2 Đất an ninh CAN 0,02 
    

0,02 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 
      

2.4 Đất khu chế xuất SKT 
      

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 1,30 
     

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,83 
    

0,68 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 2,85 
     

2.8 

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản SKS 
74,28 

     

2.9 

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 
1,79 

  
0,05 0,25 

 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 1,50 
     

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 
      

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 1,68 
     

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 0,34 
     

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 0,05 
     

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,15 
     

2.16 

Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự 

nghiệp DTS       

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 
      

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 
      

2.19 

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng NTD 
1,57 

 
0,38 

   

2.20 

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm 

đồ gốm SKX       

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 
      

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 
      

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 
      

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 
      

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 
      

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 
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Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích trong kỳ quy hoạch (tiếp) 
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Phân theo đơn vị hành chính 

Xã Thọ Sơn Xã Thọ Tiến 

(1) (2) (3) 

(4) = 

(5)+...+(…) (37) (38) 

1 Đất nông nghiệp NNP 7,72 

  1,1 Đất trồng lúa LUA 

     Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 

   1,2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 7,19 

  1,3 Đất trồng cây lâu năm CLN 

   1,4 Đất rừng phòng hộ RPH 

   1,5 Đất rừng đặc dụng RDD 

   1,6 Đất rừng sản xuất RSX 

   1,7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 

   1,8 Đất làm muối LMU 

   1,9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,53 

  2 Đất phi nông nghiệp PNN 86,36 0,05 0,56 

2,1 Đất quốc phòng CQP 

   2,2 Đất an ninh CAN 0,02 

  2,3 Đất khu công nghiệp SKK 

   2,4 Đất khu chế xuất SKT 

   2,5 Đất cụm công nghiệp SKN 1,30 

  2,6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,83 

  2,7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 2,85 

  2,8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 74,28 

  

2,9 

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã DHT 1,79 0,05 0,06 

2,10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 1,50 

  2,11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 

   2,12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 1,68 

 

0,50 

2,13 Đất ở tại nông thôn ONT 0,34 

  2,14 Đất ở tại đô thị ODT 0,05 

  2,15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,15 

  2,16 Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp DTS 

   2,17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 

   2,18 Đất cơ sở tôn giáo TON 

   

2,19 

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng NTD 1,57 

  2,2 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 

   2,21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 

   2,22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 

   2,23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 

   2,24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 

   2,25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 

   2,26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 
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Phụ biểu 03:  Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2021 

(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-UBND     /    /2021 của UBND huyện Triệu Sơn) 
                    Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Phân theo đơn vị hành chính 

TT 

Triệu 

Sơn 

TT 

Nưa 

Xã An 

Nông 

Xã 

Nông 

Trường 

Xã 

Thái 

Hoà 

(1) (2) (3) 
(4) = 

(5)+...+(…) 
(5) (6) (7) (8) (9) 

  Diện tích tự nhiên   29004,53 849,41 2120,44 472,74 540,86 1687,91 

1 Đất nông nghiệp NNP 18790,82 395,74 1578,83 319,00 358,64 1100,37 

1.1 Đất trồng lúa LUA 10665,43 342,93 504,87 284,94 347,89 363,03 

1.1.1 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước 
LUC 9971,33 342,93 329,26 277,46 347,89 363,03 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 985,41 4,91 3,79 21,36 3,20 34,57 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1559,81 27,94 29,27 1,66 3,21 179,28 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 1094,15 
 

479,64 
  

316,60 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 
      

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 3712,49 
 

312,02 
  

196,56 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 515,00 15,93 112,96 11,04 4,13 10,08 

1.8 Đất làm muối LMU 
      

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 258,53 4,03 136,28 
 

0,21 0,25 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 9950,88 452,64 529,42 149,38 182,08 582,05 

2.1 Đất quốc phòng CQP 147,55 11,58 
   

19,52 

2.2 Đất an ninh CAN 0,61 0,61 
    

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 
      

2.4 Đất khu chế xuất SKT 
      

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 140,00 21,03 20,00 
   

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 54,78 6,67 5,08 0,21 0,47 1,98 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 184,71 13,83 12,79 
  

6,44 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản 
SKS 495,24 

 
144,45 

  
217,76 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 3094,44 172,63 129,70 55,85 82,25 139,55 

2.1 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 13,26 
 

7,31 
  

0,04 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 
      

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 18,61 0,58 0,06 
 

0,88 
 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 4366,31 
  

81,25 90,87 147,67 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 396,40 198,15 162,42 
   

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 26,03 6,28 0,31 0,89 0,82 1,80 

2.16 Đất XD trụ sở tổ chức sự nghiệp DTS 3,24 2,67 0,31 
   

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 
      

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 7,39 0,63 0,39 0,89 
 

2,33 

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 223,52 11,28 11,43 4,45 6,05 5,42 

2.2 Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm SKX 28,31 
     

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 
      

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 7,15 4,81 
    

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 8,89 0,07 3,48 0,30 0,22 0,52 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 337,78 0,47 24,53 5,52 
 

37,08 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 395,07 1,35 7,16 0,02 0,52 1,96 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1,60 
     

3 Đất chưa sử dụng CSD 262,83 1,03 12,19 4,36 0,13 5,49 

 



 

27 
 

Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2021(tiếp) 

                    Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Phân theo đơn vị hành chính 

Xã Vân 

Sơn 

Xã 

Hợp 

Thắng 

Xã 

Đồng 

Lợi 

Xã 

Đồng 

Thắng 

Xã 

Đồng 

Tiến 

(1) (2) (3) 
(4) = 

(5)+...+(…) 
(10) (11) (12) (13) (14) 

  Diện tích tự nhiên   29004,53 1554,69 946,95 573,57 679,41 743,22 

1 Đất nông nghiệp NNP 18790,82 880,67 565,05 299,48 401,10 452,48 

1.1 Đất trồng lúa LUA 10665,43 345,50 394,28 269,86 349,39 425,96 

1.1.1 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước 
LUC 9971,33 345,39 386,24 247,91 347,11 425,95 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 985,41 27,93 5,93 6,76 2,18 1,64 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1559,81 49,74 45,95 19,79 23,61 16,22 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 1094,15 297,91 
    

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 
      

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 3712,49 134,46 103,68 
   

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 515,00 9,87 15,21 3,07 13,57 8,66 

1.8 Đất làm muối LMU 
      

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 258,53 15,26 
  

12,35 
 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 9950,88 565,84 379,26 270,82 222,00 289,13 

2.1 Đất quốc phòng CQP 147,55 1,18 3,60 
   

2.2 Đất an ninh CAN 0,61 
     

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 
      

2.4 Đất khu chế xuất SKT 
      

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 140,00 0,58 69,42 
   

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 54,78 1,59 0,05 15,11 
 

0,60 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 184,71 44,25 0,50 1,93 9,75 4,70 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản 
SKS 495,24 95,60 7,80 

 
7,95 

 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 3094,44 129,05 110,65 115,87 102,81 131,79 

2.1 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 13,26 0,75 
    

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 
      

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 18,61 7,51 0,27 
   

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 4366,31 186,03 157,87 122,47 69,53 118,39 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 396,40 
     

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 26,03 0,36 0,46 0,37 0,44 0,75 

2.16 Đất XD trụ sở tổ chức sự nghiệp DTS 3,24 
     

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 
      

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 7,39 
 

0,13 
 

1,04 
 

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 223,52 7,12 5,95 7,55 8,68 9,26 

2.2 Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm SKX 28,31 
     

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 
      

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 7,15 0,42 
  

0,82 0,29 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 8,89 0,22 0,28 0,22 0,04 0,29 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 337,78 21,19 12,29 3,15 20,12 11,89 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 395,07 69,99 10,00 4,14 0,82 11,17 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1,60 
     

3 Đất chưa sử dụng CSD 262,83 108,18 2,64 3,28 56,31 1,61 
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Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2021(tiếp) 

                    Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Phân theo đơn vị hành chính 

Xã 

Khuyến 

Nông 

Xã Dân 

Lý 

Xã Dân 

Quyền 

Xã 

Tiến 

Nông 

Xã Dân 

Lực 

(1) (2) (3) 
(4) = 

(5)+...+(…) 
(15) (16) (17) (18) (19) 

  Diện tích tự nhiên   29004,53 711,81 674,61 1090,91 553,40 828,16 

1 Đất nông nghiệp NNP 18790,82 447,62 414,38 728,58 364,34 534,02 

1.1 Đất trồng lúa LUA 10665,43 413,60 381,21 617,83 329,15 401,32 

1.1.1 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước 
LUC 9971,33 412,29 376,33 368,46 329,15 401,32 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 985,41 8,49 2,77 31,86 2,75 47,68 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1559,81 20,73 21,19 44,70 16,89 34,75 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 1094,15 
     

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 
      

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 3712,49 
    

28,03 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 515,00 4,80 8,79 13,69 7,55 19,29 

1.8 Đất làm muối LMU 
      

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 258,53 
 

0,41 20,49 8,00 2,95 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 9950,88 262,33 253,91 348,20 188,14 289,49 

2.1 Đất quốc phòng CQP 147,55 
    

1,25 

2.2 Đất an ninh CAN 0,61 
     

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 
      

2.4 Đất khu chế xuất SKT 
      

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 140,00 
  

7,62 
 

21,35 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 54,78 0,35 3,15 6,00 0,77 1,25 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 184,71 7,38 4,42 15,31 0,09 12,24 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản 
SKS 495,24 

     

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 3094,44 102,89 78,62 148,40 73,63 100,81 

2.1 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 13,26 
   

4,77 
 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 
      

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 18,61 1,00 1,08 
   

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 4366,31 132,23 130,98 121,77 97,15 108,96 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 396,40 
     

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 26,03 0,55 0,85 0,54 0,61 0,38 

2.16 Đất XD trụ sở tổ chức sự nghiệp DTS 3,24 
     

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 
      

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 7,39 
 

0,55 
 

0,80 0,08 

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 223,52 9,42 11,95 15,20 6,45 6,06 

2.2 Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm SKX 28,31 0,71 1,50 
  

16,34 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 
      

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 7,15 
     

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 8,89 0,24 0,15 0,44 0,45 0,18 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 337,78 4,37 14,32 28,19 3,26 14,05 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 395,07 3,19 4,93 4,54 0,17 6,54 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1,60 
 

1,41 0,19 
  

3 Đất chưa sử dụng CSD 262,83 1,86 6,32 14,13 0,92 4,65 
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Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2021(tiếp) 

                    Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Phân theo đơn vị hành chính 

Xã 

Minh 

Sơn 

Xã Thọ 

Tân 

Xã Thọ 

Thế 

Xã Thọ 

Dân 

Xã Thọ 

Ngọc 

(1) (2) (3) 
(4) = 

(5)+...+(…) 
(20) (21) (22) (23) (24) 

  Diện tích tự nhiên   29004,53 666,39 711,46 559,91 606,86 691,77 

1 Đất nông nghiệp NNP 18790,82 420,21 451,91 369,86 343,79 450,10 

1.1 Đất trồng lúa LUA 10665,43 183,08 275,85 337,96 289,94 380,89 

1.1.1 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước 
LUC 9971,33 179,64 275,85 337,87 277,89 380,89 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 985,41 16,10 25,79 3,92 8,65 30,38 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1559,81 96,35 66,15 20,40 38,76 18,86 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 1094,15 
     

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 
      

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 3712,49 95,79 61,66 
   

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 515,00 25,21 20,66 7,58 5,28 19,88 

1.8 Đất làm muối LMU 
      

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 258,53 3,68 1,80 
 

1,15 0,09 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 9950,88 241,50 252,12 189,03 261,28 241,10 

2.1 Đất quốc phòng CQP 147,55 11,12 
  

0,24 
 

2.2 Đất an ninh CAN 0,61 
     

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 
      

2.4 Đất khu chế xuất SKT 
      

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 140,00 
     

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 54,78 0,20 
 

2,10 1,31 1,00 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 184,71 2,60 
 

0,34 11,44 2,00 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản 
SKS 495,24 

     

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 3094,44 72,79 74,38 83,55 90,49 62,72 

2.1 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 13,26 
     

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 
      

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 18,61 
   

0,35 1,80 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 4366,31 85,55 166,95 82,68 126,81 161,21 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 396,40 16,03 
  

16,92 
 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 26,03 0,39 0,81 0,70 0,53 0,77 

2.16 Đất XD trụ sở tổ chức sự nghiệp DTS 3,24 0,25 
    

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 
      

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 7,39 
 

0,15 
   

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 223,52 3,85 3,40 6,81 7,48 3,92 

2.2 Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm SKX 28,31 4,66 
  

2,30 
 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 
      

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 7,15 
     

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 8,89 
 

0,32 0,03 0,05 
 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 337,78 9,80 5,72 0,50 3,16 7,68 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 395,07 34,26 0,39 12,30 0,21 
 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1,60 
     

3 Đất chưa sử dụng CSD 262,83 4,68 7,43 1,02 1,79 0,57 
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Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2021(tiếp) 

                    Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Phân theo đơn vị hành chính 

Xã Thọ 

Phú 

Xã Thọ 

Vực 

Xã 

Xuân 

Lộc 

Xã 

Xuân 

Thịnh 

Xã 

Xuân 

Thọ 

(1) (2) (3) 
(4) = 

(5)+...+(…) 
(25) (26) (27) (28) (29) 

  Diện tích tự nhiên   29004,53 478,83 351,47 327,73 476,01 570,02 

1 Đất nông nghiệp NNP 18790,82 322,41 205,66 220,40 313,69 388,37 

1.1 Đất trồng lúa LUA 10665,43 248,90 171,69 193,40 270,48 316,63 

1.1.1 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước 
LUC 9971,33 248,90 116,59 193,40 239,91 223,66 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 985,41 34,41 11,94 11,42 12,03 4,13 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1559,81 21,58 8,13 2,20 19,60 43,68 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 1094,15 
     

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 
      

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 3712,49 
     

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 515,00 16,44 13,90 13,39 11,58 22,81 

1.8 Đất làm muối LMU 
      

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 258,53 1,07 
   

1,13 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 9950,88 156,07 144,96 106,98 161,46 180,99 

2.1 Đất quốc phòng CQP 147,55 
     

2.2 Đất an ninh CAN 0,61 
     

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 
      

2.4 Đất khu chế xuất SKT 
      

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 140,00 
     

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 54,78 0,41 3,33 
 

0,25 0,09 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 184,71 1,16 8,78 
   

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản 
SKS 495,24 

     

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 3094,44 70,20 57,95 41,78 52,48 70,49 

2.1 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 13,26 0,23 0,16 
   

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 
      

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 18,61 
 

0,38 0,35 1,00 0,62 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 4366,31 68,79 67,85 56,12 83,01 82,59 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 396,40 
   

2,88 
 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 26,03 0,33 0,84 0,59 0,30 0,50 

2.16 Đất XD trụ sở tổ chức sự nghiệp DTS 3,24 0,01 
    

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 
      

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 7,39 
     

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 223,52 2,39 2,94 2,93 3,24 6,90 

2.2 Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm SKX 28,31 
     

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 
      

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 7,15 
     

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 8,89 0,11 0,00 
 

0,02 0,98 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 337,78 12,43 2,56 5,20 14,07 12,86 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 395,07 
 

0,16 
 

4,22 5,97 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1,60 
     

3 Đất chưa sử dụng CSD 262,83 0,35 0,85 0,34 0,86 0,66 
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Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2021(tiếp) 

                    Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Phân theo đơn vị hành chính 

Xã Hợp 

Thành 

Xã Thọ 

Cường 

Xã 

Hợp Lý 

Xã 

Hợp 

Tiến 

Xã  

Triệu 

Thành 

(1) (2) (3) 
(4) = 

(5)+...+(…) 
(30) (31) (32) (33) (34) 

  Diện tích tự nhiên   29004,53 668,48 596,44 905,89 664,84 1125,07 

1 Đất nông nghiệp NNP 18790,82 330,35 325,26 582,77 408,73 552,03 

1.1 Đất trồng lúa LUA 10665,43 270,92 253,32 304,41 227,76 228,05 

1.1.1 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước 
LUC 9971,33 270,80 253,32 276,37 227,76 228,05 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 985,41 11,72 2,46 16,36 4,44 27,81 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1559,81 21,42 55,06 148,00 64,76 67,77 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 1094,15 
     

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 
      

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 3712,49 23,24 11,83 87,04 98,11 210,62 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 515,00 3,05 2,60 25,71 13,66 17,48 

1.8 Đất làm muối LMU 
      

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 258,53 
  

1,25 
 

0,30 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 9950,88 337,12 270,37 315,21 255,36 569,96 

2.1 Đất quốc phòng CQP 147,55 21,77 0,95 
 

32,48 37,85 

2.2 Đất an ninh CAN 0,61 
     

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 
      

2.4 Đất khu chế xuất SKT 
      

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 140,00 
     

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 54,78 0,10 
   

2,42 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 184,71 6,75 
 

3,24 2,00 1,04 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản 
SKS 495,24 

  
7,50 

  

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 3094,44 82,64 70,15 85,96 72,94 75,78 

2.1 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 13,26 
     

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 
      

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 18,61 
 

1,17 
   

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 4366,31 197,80 188,23 176,43 113,44 371,84 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 396,40 
     

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 26,03 0,34 0,98 0,42 1,06 0,31 

2.16 Đất XD trụ sở tổ chức sự nghiệp DTS 3,24 
     

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 
      

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 7,39 
  

0,40 
  

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 223,52 7,03 6,71 4,58 3,49 7,29 

2.2 Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm SKX 28,31 
     

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 
      

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 7,15 
   

0,20 
 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 8,89 0,08 0,07 0,09 0,02 
 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 337,78 
 

2,13 19,77 0,04 18,68 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 395,07 20,62 
 

16,82 29,70 54,76 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1,60 
     

3 Đất chưa sử dụng CSD 262,83 1,02 0,81 7,91 0,75 3,07 
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Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2021(tiếp) 

                    Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Phân theo đơn vị hành chính 

Xã 

Bình 

Sơn 

Xã Thọ 

Bình 

Xã Thọ 

Sơn 

Xã Thọ 

Tiến 

(1) (2) (3) 
(4) = 

(5)+...+(…) 
(35) (36) (37) (38) 

  Diện tích tự nhiên   29004,53 1704,30 1833,58 1173,75 863,67 

1 Đất nông nghiệp NNP 18790,82 1572,86 1359,61 795,62 536,91 

1.1 Đất trồng lúa LUA 10665,43 67,37 361,96 166,18 344,88 

1.1.1 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 9971,33 67,37 361,96 165,50 344,88 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 985,41 448,22 25,29 80,31 4,22 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1559,81 86,38 47,27 143,02 55,49 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 1094,15 
    

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 
     

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 3712,49 962,18 899,38 365,05 122,85 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 515,00 8,27 19,28 7,73 1,85 

1.8 Đất làm muối LMU 
     

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 258,53 0,44 6,43 33,32 7,63 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 9950,88 129,35 471,41 377,89 324,02 

2.1 Đất quốc phòng CQP 147,55 
 

6,01 
  

2.2 Đất an ninh CAN 0,61 
    

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 
     

2.4 Đất khu chế xuất SKT 
     

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 140,00 
    

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 54,78 
  

0,27 
 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 184,71 
 

0,12 9,91 1,70 

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 495,24 
   

14,18 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 3094,44 67,91 94,17 90,44 103,13 

2.1 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 13,26 
    

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 
     

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 18,61 
 

1,00 0,07 0,50 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 4366,31 41,32 324,77 226,13 179,61 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 396,40 
    

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 26,03 0,33 0,67 0,43 0,31 

2.16 Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp DTS 3,24 
    

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 
     

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 7,39 
    

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng 
NTD 223,52 6,65 5,63 5,43 6,58 

2.2 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 28,31 
 

2,81 
  

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 
     

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 7,15 
  

0,20 0,41 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 8,89 
 

0,03 
  

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 337,78 1,70 8,98 
 

12,07 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 395,07 11,43 27,22 44,99 5,53 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1,60 
    

3 Đất chưa sử dụng CSD 262,83 2,09 2,56 0,24 2,73 
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Phụ biểu 04:  Kế hoạch thu hồi đất năm 2021  

(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-UBND     /    /2021 của UBND huyện Triệu Sơn) 
                       Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 

 Phân theo đơn vị hành chính 

TT 

Triệu 

Sơn 

TT 

Nưa 

Xã An 

Nông 

Xã 

Nông 

Trường 

Xã 

Thái 

Hoà 

(1) (2) (3) 

(4) 

=(5)+(6)

+…… 

(5) (6) (7) (8) (9) 

1 Đất nông nghiệp NNP 396,29 82,62 13,46 6,09 7,90 15,31 

1.1 Đất trồng lúa LUA 360,04 82,48 12,56 5,48 7,50 12,74 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 352,60 82,48 12,56 5,48 7,50 12,74 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 8,33 0,10 0,83 
  

1,60 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 10,12 
 

0,02 0,18 
 

0,61 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 
      

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 
      

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 6,17 
     

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 11,39 0,04 0,05 0,43 0,40 0,36 

1.8 Đất làm muối LMU 
      

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,24 
     

2 Đất phi nông nghiệp PNN 43,95 3,08 1,91 
 

0,38 1,74 

2.1 Đất quốc phòng CQP 
      

2.2 Đất an ninh CAN 
      

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 
      

2.4 Đất khu chế xuất SKT 
      

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 
      

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 
      

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,33 
     

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 5,00 
     

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 9,72 3,08 1,81 

 
0,08 0,04 

2.1 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 
      

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 
      

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 
      

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 25,82 
   

0,30 1,08 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 0,10 
 

0,10 
   

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,35 
     

2.16 Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp DTS 
      

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 
      

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 
      

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 0,35 

     

2.2 Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm SKX 
      

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 
      

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 
      

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,14 
     

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 0,55 
    

0,52 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 1,59 
    

0,10 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 
      



 

34 
 

Kế hoạch thu hồi đất năm 2021 (tiếp)  
                       Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 

 Phân theo đơn vị hành chính 

Xã 

Vân 

Sơn 

Xã 

Hợp 

Thắng 

Xã 

Đồng 

Lợi 

Xã 

Đồng 

Thắng 

Xã 

Đồng 

Tiến 

(1) (2) (3) 

(4) 

=(5)+(6)

+…… 

(10) (11) (12) (13) (14) 

1 Đất nông nghiệp NNP 396,29 17,14 11,16 37,40 16,08 14,24 

1.1 Đất trồng lúa LUA 360,04 15,30 10,43 36,67 15,71 13,88 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 352,60 15,30 9,57 35,87 15,71 13,88 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 8,33 0,02 0,05 0,11 0,09 
 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 10,12 0,68 0,38 -0,06 0,01 0,07 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 
      

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 
      

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 6,17 
 

0,30 
   

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 11,39 1,14 
 

0,68 0,27 0,29 

1.8 Đất làm muối LMU 
      

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,24 
     

2 Đất phi nông nghiệp PNN 43,95 6,65 0,18 2,94 2,15 0,95 

2.1 Đất quốc phòng CQP 
      

2.2 Đất an ninh CAN 
      

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 
      

2.4 Đất khu chế xuất SKT 
      

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 
      

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 
      

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,33 
     

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 5,00 5,00 
    

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 9,72 0,43 

 
1,00 0,80 0,15 

2.1 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 
      

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 
      

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 
      

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 25,82 0,88 0,18 1,50 1,35 0,45 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 0,10 
     

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,35 
     

2.16 Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp DTS 
      

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 
      

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 
      

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 0,35 

    
0,35 

2.2 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm 
SKX 

      

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 
      

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 
      

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,14 
     

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 0,55 
  

0,03 
  

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 1,59 0,34 
 

0,41 
  

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 
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Kế hoạch thu hồi đất năm 2021 (tiếp)  
                       Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 

 Phân theo đơn vị hành chính 

Xã 

Khuyến 

Nông 

Xã 

Dân 

Lý 

Xã 

Dân 

Quyền 

Xã 

Tiến 

Nông 

Xã 

Dân 

Lực 

(1) (2) (3) 

(4) 

=(5)+(6)+

…… 

(15) (16) (17) (18) (19) 

1 Đất nông nghiệp NNP 396,29 5,98 7,91 12,74 2,63 1,93 

1.1 Đất trồng lúa LUA 360,04 5,73 7,75 11,13 2,63 1,81 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 352,60 5,73 7,75 8,13 2,63 1,81 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 8,33 0,01 0,10 1,01 
  

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 10,12 
     

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 
      

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 
      

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 6,17 
     

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 11,39 0,24 0,06 0,60 
 

0,12 

1.8 Đất làm muối LMU 
      

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,24 
     

2 Đất phi nông nghiệp PNN 43,95 0,01 
  

0,07 
 

2.1 Đất quốc phòng CQP 
      

2.2 Đất an ninh CAN 
      

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 
      

2.4 Đất khu chế xuất SKT 
      

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 
      

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 
      

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,33 
     

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 5,00 
     

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 9,72 0,01 

    

2.1 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 
      

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 
      

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 
      

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 25,82 
   

0,07 
 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 0,10 
     

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,35 
     

2.16 Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp DTS 
      

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 
      

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 
      

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 0,35 

     

2.2 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm 
SKX 

      

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 
      

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 
      

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,14 
     

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 0,55 
     

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 1,59 
     

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 
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Kế hoạch thu hồi đất năm 2021 (tiếp)  
                       Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 

 Phân theo đơn vị hành chính 

Xã 

Minh 

Sơn 

Xã 

Thọ 

Tân 

Xã 

Thọ 

Thế 

Xã Thọ 

Dân 

Xã 

Thọ 

Ngọc 

(1) (2) (3) 

(4) 

=(5)+(6)+

…… 

(20) (21) (22) (23) (24) 

1 Đất nông nghiệp NNP 396,29 25,43 1,78 5,88 6,64 2,72 

1.1 Đất trồng lúa LUA 360,04 25,18 1,58 5,70 6,64 2,72 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 352,60 25,18 1,58 5,70 6,64 2,72 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 8,33 
 

0,20 
   

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 10,12 0,25 
    

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 
      

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 
      

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 6,17 
     

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 11,39 
  

0,18 
  

1.8 Đất làm muối LMU 
      

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,24 
     

2 Đất phi nông nghiệp PNN 43,95 0,79 
 

0,28 0,23 0,26 

2.1 Đất quốc phòng CQP 
      

2.2 Đất an ninh CAN 
      

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 
      

2.4 Đất khu chế xuất SKT 
      

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 
      

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 
      

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,33 
     

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 5,00 
     

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 9,72 

  
0,23 0,10 0,26 

2.1 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 
      

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 
      

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 
      

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 25,82 0,14 
    

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 0,10 
     

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,35 
   

0,13 
 

2.16 Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp DTS 
      

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 
      

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 
      

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 0,35 

     

2.2 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm 
SKX 

      

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 
      

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 
      

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,14 
     

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 0,55 
     

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 1,59 0,65 
 

0,05 
  

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 
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Kế hoạch thu hồi đất năm 2021 (tiếp)  
                       Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 

 Phân theo đơn vị hành chính 

Xã 

Thọ 

Phú 

Xã 

Thọ 

Vực 

Xã 

Xuân 

Lộc 

Xã 

Xuân 

Thịnh 

Xã 

Xuân 

Thọ 

(1) (2) (3) 

(4) 

=(5)+(6)+

…… 

(25) (26) (27) (28) (29) 

1 Đất nông nghiệp NNP 396,29 0,96 7,48 2,99 7,17 1,78 

1.1 Đất trồng lúa LUA 360,04 0,96 6,79 2,37 6,79 0,93 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 352,60 0,96 6,09 2,37 5,11 0,53 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 8,33 
 

0,44 0,23 0,13 
 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 10,12 
   

0,25 
 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 
      

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 
      

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 6,17 
     

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 11,39 
 

0,25 0,39 
 

0,85 

1.8 Đất làm muối LMU 
      

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,24 
     

2 Đất phi nông nghiệp PNN 43,95 
 

0,33 0,16 0,27 0,04 

2.1 Đất quốc phòng CQP 
      

2.2 Đất an ninh CAN 
      

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 
      

2.4 Đất khu chế xuất SKT 
      

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 
      

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 
      

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,33 
     

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 5,00 
     

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 9,72 

  
0,08 0,27 

 

2.1 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 
      

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 
      

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 
      

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 25,82 
 

0,23 
   

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 0,10 
     

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,35 
  

0,08 
  

2.16 Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp DTS 
      

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 
      

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 
      

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 0,35 

     

2.2 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm 
SKX 

      

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 
      

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 
      

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,14 
 

0,10 
   

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 0,55 
     

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 1,59 
    

0,04 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 
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Kế hoạch thu hồi đất năm 2021 (tiếp)  
                       Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 

 Phân theo đơn vị hành chính 

Xã 

Hợp 

Thành 

Xã 

Thọ 

Cường 

Xã 

Hợp 

Lý 

Xã Hợp 

Tiến 

Xã  

Triệu 

Thành 

(1) (2) (3) 

(4) 

=(5)+(6)+

…… 

(30) (31) (32) (33) (34) 

1 Đất nông nghiệp NNP 396,29 20,19 4,72 4,05 10,97 11,47 

1.1 Đất trồng lúa LUA 360,04 17,68 4,71 2,90 7,43 2,57 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 352,60 17,68 4,71 2,90 7,43 2,57 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 8,33 0,33 0,01 0,21 0,27 2,00 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 10,12 1,40 
  

0,57 3,00 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 
      

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 
      

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 6,17 
  

0,70 0,59 1,90 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 11,39 0,78 
  

2,11 2,00 

1.8 Đất làm muối LMU 
      

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,24 
  

0,24 
  

2 Đất phi nông nghiệp PNN 43,95 4,32 0,13 0,86 3,36 
 

2.1 Đất quốc phòng CQP 
      

2.2 Đất an ninh CAN 
      

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 
      

2.4 Đất khu chế xuất SKT 
      

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 
      

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 
      

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,33 
     

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 5,00 
     

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 9,72 0,12 0,13 

 
0,94 

 

2.1 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 
      

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 
      

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 
      

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 25,82 4,19 
 

0,82 2,41 
 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 0,10 
     

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,35 0,01 
  

0,01 
 

2.16 Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp DTS 
      

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 
      

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 
      

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 0,35 

     

2.2 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm 
SKX 

      

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 
      

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 
      

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,14 
  

0,04 
  

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 0,55 
     

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 1,59 
     

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 
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Kế hoạch thu hồi đất năm 2021 (tiếp)  
                       Đơn vị tính: ha 

ST

T 
Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng diện 

tích 

Phân theo đơn vị hành chính 

Xã 

Bình 

Sơn 

Xã 

Thọ 

Bình 

Xã 

Thọ 

Sơn 

Xã 

Thọ 

Tiến 

(1) (2) (3) 

(4) 

=(5)+(6)+…

… 

(35) (36) (37) (38) 

1 Đất nông nghiệp NNP 396,29 1,74 3,88 8,30 15,55 

1.1 Đất trồng lúa LUA 360,04 1,72 3,03 5,98 12,56 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 352,60 1,72 3,03 5,98 12,56 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 8,33 
 

0,04 0,20 0,35 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 10,12 0,01 0,01 1,92 0,82 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 
     

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 
     

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 6,17 0,01 0,80 0,20 1,67 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 11,39 
   

0,15 

1.8 Đất làm muối LMU 
     

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,24 
    

2 Đất phi nông nghiệp PNN 43,95 0,26 0,36 2,69 9,55 

2.1 Đất quốc phòng CQP 
     

2.2 Đất an ninh CAN 
     

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 
     

2.4 Đất khu chế xuất SKT 
     

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 
     

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 
     

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,33 
 

0,33 
  

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 5,00 
    

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 9,72 0,02 0,03 0,14 

 

2.1 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 
     

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 
     

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 
     

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 25,82 0,12 
 

2,55 9,55 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 0,10 
    

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,35 0,12 
   

2.16 Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp DTS 
     

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 
     

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 
     

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 0,35 

    

2.2 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm 
SKX 

     

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 
     

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 
     

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,14 
    

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 0,55 
    

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 1,59 
    

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 
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Phụ biểu 05:  Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021  

(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-UBND     /    /2021 của UBND huyện Triệu Sơn) 
     Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích  

 Phân theo đơn vị hành chính 

TT 

Triệu 

Sơn 

TT 

Nưa 

Xã 

An 

Nông 

Xã 

Nông 

Trường 

Xã 

Thái 

Hoà 

(1) (2) (3) 
(4) 

=(5)+(6)+…… 
(5) (6) (7) (8) (9) 

1 
Đất nông nghiệp chuyển sang 

phi nông nghiệp 
NNP/PNN 627,56 107,15 40,49 6,12 8,36 21,05 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 562,56 105,43 39,52 5,48 7,89 18,45 

  
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước 
LUC/PNN 553,18 105,43 39,52 5,48 7,89 18,45 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 9,36 0,18 0,83 
  

1,60 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 16,87 0,86 0,09 0,21 0,07 0,64 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 
      

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 
      

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 26,50 
     

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 11,45 0,10 0,05 0,43 0,40 0,36 

1.8 Đất làm muối LMU/PNN 
      

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 0,82 0,58 
    

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 

trong nội bộ đất nông nghiệp  
19,95 

     

  Trong đó: 
       

2.1 
Đất trồng lúa chuyển sang đất 

trồng cây hàng năm 
LUA/HNK 

      

2.2 
Đất trồng lúa chuyển sang đất 

trồng cây lâu năm 
LUA/CLN 

      

2.3 
Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi 

trồng thuỷ sản 
LUA/NTS 

      

2.4 
Đất trồng lúa chuyển sang đất 

nông nghiệp khác 
LUA/NKH 5,20 

     

2.5 
Đất trồng cây hàng năm chuyển 

sang đất trồng cây lâu năm 
HNK/CLN 

      

2.6 

Đất trồng cây hàng năm khác 

chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ 

sản 

HNK/NTS 
      

2.7 
Đất trồng cây hàng năm khác 

chuyển sang đất nông nghiệp khác 
HNK/NKH 4,00 

     

2.8 
Đất trồng cây lâu năm chuyển 

sang đất nông nghiệp khác 
CLN/NKH 1,00 

     

2.9 
Đất nuôi trồng thuỷ sản chuyển 

sang đất nông nghiệp khác 
NTS/NKH 1,22 

     

2.1 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất 

nông nghiệp khác 
RSX/NKR 8,53 

     

3 
Đất phi nông nghiệp không phải 

là đất ở chuyển sang đất ở 
PKO/OCT 8,91 3,08 1,81 

  
0,04 
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Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất  năm 2021(tiếp) 

          Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích  

 Phân theo đơn vị hành chính 

Xã 

Vân 

Sơn 

Xã 

Hợp 

Thắng 

Xã 

Đồng 

Lợi 

Xã 

Đồng 

Thắng 

Xã 

Đồng 

Tiến 

(1) (2) (3) 
(4) 

=(5)+(6)+…… 
(10) (11) (12) (13) (14) 

1 
Đất nông nghiệp chuyển sang 

phi nông nghiệp 
NNP/PNN 627,56 19,28 83,16 50,86 16,87 19,31 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 562,56 17,44 79,85 49,94 16,50 18,68 

  
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước 
LUC/PNN 553,18 17,44 78,99 49,14 16,50 18,68 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 9,36 0,02 0,05 0,11 0,09 
 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 16,87 0,68 0,96 0,13 0,01 0,34 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 
      

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 
      

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 26,50 
 

2,30 
   

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 11,45 1,14 
 

0,68 0,27 0,29 

1.8 Đất làm muối LMU/PNN 
      

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 0,82 
     

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 

trong nội bộ đất nông nghiệp  
19,95 

   
9,28 

 

  Trong đó: 
       

2.1 
Đất trồng lúa chuyển sang đất 

trồng cây hàng năm 
LUA/HNK 

      

2.2 
Đất trồng lúa chuyển sang đất 

trồng cây lâu năm 
LUA/CLN 

      

2.3 
Đất trồng lúa chuyển sang đất 

nuôi trồng thuỷ sản 
LUA/NTS 

      

2.4 
Đất trồng lúa chuyển sang đất 

nông nghiệp khác 
LUA/NKH 5,20 

   
4,20 

 

2.5 
Đất trồng cây hàng năm chuyển 

sang đất trồng cây lâu năm 
HNK/CLN 

      

2.6 

Đất trồng cây hàng năm khác 

chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ 

sản 

HNK/NTS 
      

2.7 
Đất trồng cây hàng năm khác 

chuyển sang đất nông nghiệp khác 
HNK/NKH 4,00 

   
3,06 

 

2.8 
Đất trồng cây lâu năm chuyển 

sang đất nông nghiệp khác 
CLN/NKH 1,00 

   
1,00 

 

2.9 
Đất nuôi trồng thuỷ sản chuyển 

sang đất nông nghiệp khác 
NTS/NKH 1,22 

   
1,02 

 

2.1 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất 

nông nghiệp khác 
RSX/NKR 8,53 

     

3 
Đất phi nông nghiệp không phải 

là đất ở chuyển sang đất ở 
PKO/OCT 8,91 0,43 

 
1,00 0,67 0,15 
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Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất  năm 2021(tiếp) 

          Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích  

 Phân theo đơn vị hành chính 

Xã 

Khuyến 

Nông 

Xã 

Dân 

Lý 

Xã 

Dân 

Quyền 

Xã 

Tiến 

Nông 

Xã 

Dân 

Lực 

(1) (2) (3) 
(4) 

=(5)+(6)+…… 
(15) (16) (17) (18) (19) 

1 
Đất nông nghiệp chuyển sang 

phi nông nghiệp 
NNP/PNN 627,56 5,98 10,48 32,29 3,33 19,90 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 562,56 5,73 10,19 30,63 3,33 19,62 

  
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước 
LUC/PNN 553,18 5,73 10,19 27,63 3,33 19,62 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 9,36 0,01 0,10 1,01 
  

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 16,87 
 

0,13 0,05 
 

0,16 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 
      

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 
      

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 26,50 
     

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 11,45 0,24 0,06 0,60 
 

0,12 

1.8 Đất làm muối LMU/PNN 
      

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 0,82 
     

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 

trong nội bộ đất nông nghiệp  
19,95 

  
0,20 

  

  Trong đó: 
       

2.1 
Đất trồng lúa chuyển sang đất 

trồng cây hàng năm 
LUA/HNK 

      

2.2 
Đất trồng lúa chuyển sang đất 

trồng cây lâu năm 
LUA/CLN 

      

2.3 
Đất trồng lúa chuyển sang đất 

nuôi trồng thuỷ sản 
LUA/NTS 

      

2.4 
Đất trồng lúa chuyển sang đất 

nông nghiệp khác 
LUA/NKH 5,20 

     

2.5 
Đất trồng cây hàng năm chuyển 

sang đất trồng cây lâu năm 
HNK/CLN 

      

2.6 

Đất trồng cây hàng năm khác 

chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ 

sản 

HNK/NTS 
      

2.7 

Đất trồng cây hàng năm khác 

chuyển sang đất nông nghiệp 

khác 

HNK/NKH 4,00 
     

2.8 
Đất trồng cây lâu năm chuyển 

sang đất nông nghiệp khác 
CLN/NKH 1,00 

     

2.9 
Đất nuôi trồng thuỷ sản chuyển 

sang đất nông nghiệp khác 
NTS/NKH 1,22 

  
0,20 

  

2.1 
Đất rừng sản xuất chuyển sang 

đất nông nghiệp khác 
RSX/NKR 8,53 

     

3 

Đất phi nông nghiệp không 

phải là đất ở chuyển sang đất 

ở 

PKO/OCT 8,91 0,01 
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Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất  năm 2021(tiếp) 

          Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích  

 Phân theo đơn vị hành chính 

Xã 

Minh 

Sơn 

Xã 

Thọ 

Tân 

Xã 

Thọ 

Thế 

Xã 

Thọ 

Dân 

Xã 

Thọ 

Ngọc 

(1) (2) (3) 
(4) 

=(5)+(6)+……) 
(20) (21) (22) (23) (24) 

1 
Đất nông nghiệp chuyển sang 

phi nông nghiệp 
NNP/PNN 627,56 25,65 1,78 7,36 6,91 5,85 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 562,56 25,18 1,58 6,99 6,91 4,59 

  
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước 
LUC/PNN 553,18 25,18 1,58 6,99 6,91 4,59 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 9,36 
 

0,20 
  

0,95 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 16,87 0,47 
 

0,19 
 

0,31 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 
      

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 
      

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 26,50 
     

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 11,45 
  

0,18 
  

1.8 Đất làm muối LMU/PNN 
      

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 0,82 
     

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 

trong nội bộ đất nông nghiệp  
19,95 1,50 1,80 

   

  Trong đó: 
       

2.1 
Đất trồng lúa chuyển sang đất 

trồng cây hàng năm 
LUA/HNK 

      

2.2 
Đất trồng lúa chuyển sang đất 

trồng cây lâu năm 
LUA/CLN 

      

2.3 
Đất trồng lúa chuyển sang đất 

nuôi trồng thuỷ sản 
LUA/NTS 

      

2.4 
Đất trồng lúa chuyển sang đất 

nông nghiệp khác 
LUA/NKH 5,20 1,00 

    

2.5 
Đất trồng cây hàng năm chuyển 

sang đất trồng cây lâu năm 
HNK/CLN 

      

2.6 

Đất trồng cây hàng năm khác 

chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ 

sản 

HNK/NTS 
      

2.7 

Đất trồng cây hàng năm khác 

chuyển sang đất nông nghiệp 

khác 

HNK/NKH 4,00 0,50 
    

2.8 
Đất trồng cây lâu năm chuyển 

sang đất nông nghiệp khác 
CLN/NKH 1,00 

     

2.9 
Đất nuôi trồng thuỷ sản chuyển 

sang đất nông nghiệp khác 
NTS/NKH 1,22 

     

2.1 
Đất rừng sản xuất chuyển sang 

đất nông nghiệp khác 
RSX/NKR 8,53 

 
1,80 

   

3 
Đất phi nông nghiệp không 

phải là đất ở chuyển sang đất ở 
PKO/OCT 8,91 

  
0,28 0,10 0,26 
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Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất  năm 2021(tiếp) 

          Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích  

 Phân theo đơn vị hành chính 

Xã 

Thọ 

Phú 

Xã 

Thọ 

Vực 

Xã 

Xuân 

Lộc 

Xã 

Xuân 

Thịnh 

Xã 

Xuân 

Thọ 

(1) (2) (3) 
(4) 

=(5)+(6)+…… 
(25) (26) (27) (28) (29) 

1 
Đất nông nghiệp chuyển sang 

phi nông nghiệp 
NNP/PNN 627,56 1,28 9,76 3,03 7,42 2,31 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 562,56 1,21 9,07 2,37 7,04 0,93 

  
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước 
LUC/PNN 553,18 1,21 6,43 2,37 5,36 0,53 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 9,36 
 

0,44 0,23 0,13 
 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 16,87 0,07 
 

0,04 0,25 0,53 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 
      

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 
      

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 26,50 
     

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 11,45 
 

0,25 0,39 
 

0,85 

1.8 Đất làm muối LMU/PNN 
      

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 0,82 
     

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 

trong nội bộ đất nông nghiệp  
19,95 

     

  Trong đó: 
       

2.1 
Đất trồng lúa chuyển sang đất 

trồng cây hàng năm 
LUA/HNK 

      

2.2 
Đất trồng lúa chuyển sang đất 

trồng cây lâu năm 
LUA/CLN 

      

2.3 
Đất trồng lúa chuyển sang đất 

nuôi trồng thuỷ sản 
LUA/NTS 

      

2.4 
Đất trồng lúa chuyển sang đất 

nông nghiệp khác 
LUA/NKH 5,20 

     

2.5 
Đất trồng cây hàng năm chuyển 

sang đất trồng cây lâu năm 
HNK/CLN 

      

2.6 

Đất trồng cây hàng năm khác 

chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ 

sản 

HNK/NTS 
      

2.7 

Đất trồng cây hàng năm khác 

chuyển sang đất nông nghiệp 

khác 

HNK/NKH 4,00 
     

2.8 
Đất trồng cây lâu năm chuyển 

sang đất nông nghiệp khác 
CLN/NKH 1,00 

     

2.9 
Đất nuôi trồng thuỷ sản chuyển 

sang đất nông nghiệp khác 
NTS/NKH 1,22 

     

2.1 
Đất rừng sản xuất chuyển sang 

đất nông nghiệp khác 
RSX/NKR 8,53 

     

3 
Đất phi nông nghiệp không 

phải là đất ở chuyển sang đất ở 
PKO/OCT 8,91 

  
0,08 0,27 
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Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất  năm 2021(tiếp) 

          Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 

diện 

tích  

 Phân theo đơn vị hành chính 

Xã Hợp 

Thành 

Xã 

Thọ 

Cường 

Xã 

Hợp 

Lý 

Xã 

Hợp 

Tiến 

Xã  

Triệu 

Thành 

(1) (2) (3) (4) (30) (31) (32) (33) (34) 

1 
Đất nông nghiệp chuyển sang phi 

nông nghiệp 
NNP/PNN 627,56 27,01 4,86 13,18 13,43 11,47 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 562,56 22,28 4,71 5,73 9,43 2,57 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 553,18 22,28 4,71 5,73 9,43 2,57 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 9,36 0,33 0,01 0,21 0,27 2,00 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 16,87 1,73 0,14 
 

1,03 3,00 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 
      

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 
      

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 26,50 1,89 
 

7,00 0,59 1,90 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 11,45 0,78 
  

2,11 2,00 

1.8 Đất làm muối LMU/PNN 
      

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 0,82 
  

0,24 
  

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 

trong nội bộ đất nông nghiệp  
19,95 

    
0,30 

  Trong đó: 
       

2.1 
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng 

cây hàng năm 
LUA/HNK 

      

2.2 
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng 

cây lâu năm 
LUA/CLN 

      

2.3 
Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi 

trồng thuỷ sản 
LUA/NTS 

      

2.4 
Đất trồng lúa chuyển sang đất nông 

nghiệp khác 
LUA/NKH 5,20 

     

2.5 
Đất trồng cây hàng năm chuyển sang 

đất trồng cây lâu năm 
HNK/CLN 

      

2.6 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển 

sang đất nuôi trồng thuỷ sản 
HNK/NTS 

      

2.7 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển 

sang đất nông nghiệp khác 
HNK/NKH 4,00 

     

2.8 
Đất trồng cây lâu năm chuyển sang 

đất nông nghiệp khác 
CLN/NKH 1,00 

     

2.9 
Đất nuôi trồng thuỷ sản chuyển sang 

đất nông nghiệp khác 
NTS/NKH 1,22 

     

2.1 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất 

nông nghiệp khác 
RSX/NKR 8,53 

    
0,30 

3 
Đất phi nông nghiệp không phải là 

đất ở chuyển sang đất ở 
PKO/OCT 8,91 0,13 0,13 

 
0,30 
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Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất  năm 2021(tiếp) 

          Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 

diện 

tích 

Phân theo đơn vị hành chính 

Xã 

Bình 

Sơn 

Xã 

Thọ 

Bình 

Xã 

Thọ 

Sơn 

Xã 

Thọ 

Tiến 

(1) (2) (3) (4) (35) (36) (37) (38) 

1 
Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông 

nghiệp 
NNP/PNN 627,56 1,74 3,88 8,37 27,63 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 562,56 1,72 3,03 5,98 12,56 

 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 553,18 1,72 3,03 5,98 12,56 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 9,36 
 

0,04 0,20 0,35 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 16,87 0,01 0,01 1,99 2,76 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 
     

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 
     

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 26,50 0,01 0,80 0,20 11,81 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 11,45 
   

0,15 

1.8 Đất làm muối LMU/PNN 
     

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 0,82 
    

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội 

bộ đất nông nghiệp  
19,95 0,44 6,43 

  

 
Trong đó: 

      

2.1 
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây 

hàng năm 
LUA/HNK 

     

2.2 
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu 

năm 
LUA/CLN 

     

2.3 
Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng 

thuỷ sản 
LUA/NTS 

     

2.4 
Đất trồng lúa chuyển sang đất nông nghiệp 

khác 
LUA/NKH 5,20 

    

2.5 
Đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất 

trồng cây lâu năm 
HNK/CLN 

     

2.6 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang 

đất nuôi trồng thuỷ sản 
HNK/NTS 

     

2.7 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang 

đất nông nghiệp khác 
HNK/NKH 4,00 0,44 

   

2.8 
Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất 

nông nghiệp khác 
CLN/NKH 1,00 

    

2.9 
Đất nuôi trồng thuỷ sản chuyển sang đất 

nông nghiệp khác 
NTS/NKH 1,22 

    

2.1 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông 

nghiệp khác 
RSX/NKR(a) 8,53 

 
6,43 

  

3 
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 

chuyển sang đất ở 
PKO/OCT 8,91 

 
0,03 0,14 
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Phụ biểu 06: Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích 

(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-UBND     /    /2021 của UBND huyện Triệu Sơn) 
          Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Phân theo đơn vị hành chính 

TT 

Triệu 

Sơn 

Xã Thái 

Hoà 

Xã Hợp 

Thắng 

Xã 

Đồng 

Lợi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Đất nông nghiệp NNP 0,43 
    

1.1 Đất trồng lúa LUA 
     

 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 

     
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 

     
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 

     
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 

     
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 

     
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 

     
1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 

     
1.8 Đất làm muối LMU 

     
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,43 

    
2 Đất phi nông nghiệp PNN 2,57 0,18 0,08 0,02 0,06 

2.1 Đất quốc phòng CQP 
     

2.2 Đất an ninh CAN 
     

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 
     

2.4 Đất khu chế xuất SKT 
     

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 0,18 0,18 
   

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 
     

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 1,91 
    

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản 
SKS 

     

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 0,48 

 
0,08 0,02 0,06 

2.1 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 
     

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 
     

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 
     

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 
     

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 
     

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 
     

2.16 
Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 

     

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 
     

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 
     

2.19 
Đất làm nghĩa trang, NĐ, nhà tang lễ, 

nhà ht 
NTD 

     

2.2 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm 

đồ gốm 
SKX 

     

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 
     

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 
     

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 
     

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 
     

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 
     

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 
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Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích (tiếp) 
          Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Phân theo đơn vị hành chính 

Xã 

Đồng 

Thắng 

Xã 

Đồng 

Tiến 

Xã Hợp 

Tiến 

Xã Bình 

Sơn 

(1) (2) (3) (4) (9) (10) (11) (12) 

1 Đất nông nghiệp NNP 0,43 0,43 
   

1.1 Đất trồng lúa LUA 
     

 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 

     
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 

     
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 

     
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 

     
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 

     
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 

     
1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 

     
1.8 Đất làm muối LMU 

     
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,43 0,43 

   
2 Đất phi nông nghiệp PNN 2,57 1,91 0,03 0,05 0,13 

2.1 Đất quốc phòng CQP 
     

2.2 Đất an ninh CAN 
     

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 
     

2.4 Đất khu chế xuất SKT 
     

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 0,18 
    

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 
     

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 1,91 1,91 
   

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản 
SKS 

     

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 0,48 

 
0,03 0,05 0,13 

2.1 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 
     

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 
     

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 
     

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 
     

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 
     

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 
     

2.16 
Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 

     

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 
     

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 
     

2.19 
Đất làm nghĩa trang, NĐ, nhà tang lễ, 

nhà ht 
NTD 

     

2.2 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm 

đồ gốm 
SKX 

     

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 
     

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 
     

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 
     

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 
     

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 
     

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 
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Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích (tiếp) 
          Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Phân theo đơn vị hành chính 

Xã Thọ Sơn Xã Thọ Tiến 

(1) (2) (3) 

(4) = 

(5)+...+(…) (37) (38) 

1 Đất nông nghiệp NNP 0,43 
  

1,1 Đất trồng lúa LUA    
  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC    

1,2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK    
1,3 Đất trồng cây lâu năm CLN    
1,4 Đất rừng phòng hộ RPH    
1,5 Đất rừng đặc dụng RDD    
1,6 Đất rừng sản xuất RSX    
1,7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS    
1,8 Đất làm muối LMU    
1,9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,43 

  
2 Đất phi nông nghiệp PNN 2,57 0,05 0,06 

2,1 Đất quốc phòng CQP    
2,2 Đất an ninh CAN    
2,3 Đất khu công nghiệp SKK    
2,4 Đất khu chế xuất SKT    
2,5 Đất cụm công nghiệp SKN 0,18 

  
2,6 Đất thương mại, dịch vụ TMD    
2,7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 1,91 

  
2,8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS    

2,9 

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 
0,48 0,05 0,06 

2,10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT    
2,11 Đất danh lam thắng cảnh DDL    
2,12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA    
2,13 Đất ở tại nông thôn ONT    
2,14 Đất ở tại đô thị ODT    
2,15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC    
2,16 Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp DTS    
2,17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG    
2,18 Đất cơ sở tôn giáo TON    

2,19 

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng NTD    

2,2 

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm SKX    

2,21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH    
2,22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV    
2,23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN    
2,24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON    
2,25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC    
2,26 Đất phi nông nghiệp khác PNK    
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